
Phụ lục 

DANH MỤC NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐIỆN TỬ BỊ THAY THẾ:  

ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ, CẤP THẺ CĂN CƯỚC CHO TRẺ EM 

DƯỚI 6 TUỔI VÀ ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, GIẢI QUYẾT MAI TÁNG PHÍ, TỬ TUẤT 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /       /2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

STT 
Mã   

TTHC 

Tên TTHC               

bị thay thế 

Tên TTHC 

thay thế 
Thời gian giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

1. 2.001023 Liên thông các thủ 

tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, 

cấp Thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi 

Liên thông 

điện tử: đăng 

ký khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế, 

cấp thẻ căn 

cước cho trẻ 

em dưới 6 

tuổi 

(Mã TTHC: 

3.000722) 

Ba (03) ngày làm việc kể từ 

khi các cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết nhận đầy 

đủ hồ sơ theo quy định, 

trường hợp phải xác minh 

thì không quá năm (05) ngày 

làm việc. Nếu tiếp nhận hồ 

sơ sau 15 giờ thì thời gian 

được tính bắt đầu từ ngày 

làm việc tiếp theo. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

thành phố và 

cấp xã 

Theo quy 

định của các 

TTHC tương 

ứng. 

Nghị định số 301/2026/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 7 năm 2026 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 

63/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 

6 năm 2024 của Chính phủ quy 

định việc thực hiện liên thông 

điện tử 02 nhóm thủ tục hành 

chính: đăng ký khai sinh, đăng 

ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm 

y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; 

đăng ký khai tử, xóa đăng ký 

thường trú, giải quyết mai táng 

phí, tử tuất. 

 

2.002621 Đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, 

cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 

tuổi 

2.000986 Liên thông thủ tục 

hành chính về đăng 

ký khai sinh, đăng 

ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 

tuổi. 

2. 2.002622 Đăng ký khai tử, xóa 

đăng ký thường trú, 

Liên thông 

điện tử: đăng 

ký khai tử, 

- Đăng ký khai tử, xóa đăng 

ký thường trú, giải quyết trợ 

cấp mai táng, tử tuất đối với 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Theo quy 

định của các 

Nghị định số 301/2026/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 7 năm 2026 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfd-95f7-7548-bce5-81bc8224b321
https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfd-95f7-7548-bce5-81bc8224b321
https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfd-95f7-7548-bce5-81bc8224b321
https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfd-95f7-7548-bce5-81bc8224b321
https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfd-95f7-7548-bce5-81bc8224b321
https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/019d2bfd-95f7-7548-bce5-81bc8224b321
https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh-lien-thong/341088
https://dichvucong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh-lien-thong/341089
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STT 
Mã   

TTHC 

Tên TTHC               

bị thay thế 

Tên TTHC 

thay thế 
Thời gian giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí/lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

giải quyết mai táng 

phí, tử tuất 

xóa đăng ký 

thường trú, 

giải quyết 

mai táng phí, 

tử tuất 

(Mã TTHC: 

2.002913) 

nhóm Người có công: không 

quá mười tám (18) ngày làm 

việc. 

- Đăng ký khai tử, xóa đăng 

ký thường trú, giải quyết hỗ 

trợ chi phí mai táng đối với 

nhóm đối tượng Bảo trợ xã 

hội: không quá sáu (06) 

ngày làm việc. Không quá 

mười một (11) ngày làm 

việc đối với trường hợp đối 

tượng là người từ đủ 80 tuổi 

trở lên đang hưởng trợ cấp 

tuất hằng tháng. 

- Đăng ký khai tử, xóa đăng 

ký thường trú, trợ cấp mai 

táng, trợ cấp tử tuất đối với 

đối tượng do ngành Bảo 

hiểm xã hội giải quyết: 

không quá chín (09) ngày 

làm việc. 

Trường hợp nhận hồ sơ sau 

15 giờ thì thời gian được 

tính bắt đầu từ ngày làm việc 

tiếp theo. 

thành phố và 

cấp xã 

TTHC tương 

ứng. 

 

số điều của Nghị định số 

63/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 

6 năm 2024 của Chính phủ quy 

định việc thực hiện liên thông 

điện tử 02 nhóm thủ tục hành 

chính: đăng ký khai sinh, đăng 

ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm 

y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; 

đăng ký khai tử, xóa đăng ký 

thường trú, giải quyết mai táng 

phí, tử tuất. 

 

 


